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	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH PHÚ THỌ
Số: 2303/QĐ-UBND
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
    Việt Trì, ngày 12 tháng 9 năm 2007


QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu dịch vụ dân cư xã Thượng Nông, huyện Tam Nông, tỷ lệ 1/500

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng; Thông tư số 15/2005/TT-BXD ngày 19/8/2005 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch xây dựng;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng Phú Thọ tại Tờ trình số 466/SXD-KTQH ngày 30/8/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu dịch vụ dân cư xã Thượng Nông, huyện Tam Nông, tỷ lệ 1/500, với những nội dung chính như sau:

1. Tên đồ án: Quy hoạch chi tiết Khu dịch vụ dân cư xã Thượng Nông, huyện Tam Nông, tỷ lệ 1/500.

2. Địa điểm và phạm vi thiết kế quy hoạch:

Khu đất thiết kế quy hoạch thuộc xã Thượng Nông, huyện Tam Nông, có diện tích 21,9115ha được giới hạn như sau:

- Phía Bắc: Tiếp giáp kênh tưới nước.

- Phía Nam: Tiếp giáp khu dân cư.

- Phía Đông: Tiếp giáp đồng Núi Ngấn.

- Phía Tây: Tiếp giáp xã Dậu Dương.

3. Tính chất của khu quy hoạch:

Là khu dịch vụ thương mại của xã Thượng Nông và các xã lân cận; phục vụ nhu cầu giao đất làm dịch vụ 8% của các hộ dân bị thu hồi đất làm Khu công nghiệp Trung Hà.

4. Nội dung quy hoạch chi tiết:

4.1. Quy hoạch sử dụng đất và định hướng không gian kiến trúc cảnh quan:

4.1.1. Quy hoạch sử dụng đất:

Khu dịch vụ dân cư xã Thượng Nông có quy mô 21,9115ha, được quy hoạch sử dụng đất như sau:

BẢNG CÂN BẰNG SỬ DỤNG ĐẤT QUY HOẠCH

	S TT
	Loại đất
	Diện tích (m2)
	Tỷ lệ (%))

	1
	Đất ở dân cư tự chỉnh trang
	24.744,00
	11,29

	2
	Đất chia lô (đất ở mới)
	76.926,95
	35,11

	3
	Đất công trình công cộng
	18.079,76
	8,25

	4
	Đất đường giao thông
	65.932,00
	30,10

	5
	Đất đầu mối HTKT (rãnh sau nhà)
	9.868,59
	4,50

	6
	Đất bến bãi kho tàng
	1.479,54
	0,68

	7
	Đất trường học
	4.418,53
	2,02

	8
	Đất y tế
	1.302,29
	0,59

	9
	Đất cây xanh
	11.073,34
	5,05

	10
	Đất taluy
	5.290,00
	2,41

	Tổng cộng
	219.155,00
	100,00


4.1.2. Định hướng không gian kiến trúc cảnh quan:

- Quy hoạch chi tiết Khu dịch vụ dân cư xã Thượng Nông, huyện Tam Nông được tổ chức hệ thống giao thông theo dạng ô bàn cờ, mạch lạc, rõ ràng, các trục chính phụ giao nhau một cách hợp lý, thuận lợi cho việc liên hệ giữa các khu vực chức năng với nhau trong toàn khu dân cư.

- Các khu nhà ở được chia thành các lô, phần lớn các lô đều có hướng Tây Bắc, Đông Nam, bố trí dọc theo các trục đường giao thông tạo nên những lô nhà mặt phố. Chỉ giới xây dựng trùng với chỉ giới đường đỏ, được xây dựng độc lập về mặt kết cấu và có độ cao trung bình là 3 tầng. Khu dân cư cũ tự chỉnh trang đảm bảo cảnh quan khu vực quy hoạch.

- Tạo nên môi trường sống đầy đủ tiện nghi, an toàn với các công trình công cộng phục vụ dân sinh hàng ngày như: Chợ đầu mối, nhà trẻ mẫu giáo, trường học, dịch vụ… Chỉ giới xây dựng cách chỉ giới đường đỏ tối thiểu từ 5,0m đến 7,0m, các khu này xây dựng với độ cao trung bình 3 tầng.

- Khu công viên kết hợp cây xanh liên hoàn trong toàn bộ khu vực. Phục vụ cho các hoạt động công cộng như lễ hội, vui chơi giải trí, mít tinh… ngoài ra phục vụ thể dục thể thao nghiệp dư trong cộng đồng.

4.2. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

4.2.1. Quy hoạch giao thông:

- Giao thông đối ngoại: Đường Quốc lộ 32A đi qua phía Tây Bắc khu dịch vụ dân cư xã Thượng Nông (trong tương lai sẽ là tuyến đường Hồ Chí Minh).

- Giao thông đối nội: Mạng lưới giao thông nội bộ Khu dịch vụ dân cư xã Thượng Nông được tổ chức theo dạng bàn cờ với các đường trục chính theo hướng Bắc Nam - Đông Tây. Các tuyến đường xương cá vuông góc với các tuyến trục chính tạo thành mạng giao thông bàn cờ cung cấp giao thông thuận tiện và các tuyến hạ tầng kỹ thuật dọc theo đường đến các lô đất xây dựng.

+ Các tuyến đường mặt cắt 1 - 1: Là trục chính của khu vực quy hoạch, được thiết kế với quy mô mặt cắt theo chỉ giới đường đỏ là 17,5m (phần đường xe chạy 7,5m; hè đường 2x5,0m).

+ Các tuyến đường mặt cắt 2 - 2: Được thiết kế với quy mô mặt cắt theo chỉ giới đường đỏ là 13,5m (phần đường xe chạy 5,5m; hè đường 2x4,0m).

+ Các tuyến đường mặt cắt 3 - 3: Đường nội bộ khu vực quy hoạch, được thiết kế với quy mô mặt cắt theo chỉ giới đường đỏ là 12,5m (phần đường xe chạy 5,5m; hè đường 2x3,5m).

+ Các tuyến đường mặt cắt 4 - 4: Đường nội bộ khu vực quy hoạch, được thiết kế với quy mô mặt cắt theo chỉ giới đường đỏ là 12m (phần đường xe chạy 5,0m; hè đường 2x3,5m).

Các tuyến đường được thiết kế có độ dốc dọc đường từ 0,00% đến 0.737%, độ dốc ngang 2%; loại mặt đường: áo đường mềm; tải trọng thiết kế: xe tiêu chuẩn trục 10T; cấu tạo áo đường: 01 lớp móng đá dăm tiêu chuẩn dày 20cm và 01 lớp đá dăm tiêu chuẩn láng nhựa 5,5kg/m2, dày 12cm; hè đường bố trí các tuyến công trình hạ tầng ngầm cung cấp cho các lô đất. Lát hè bằng gạch Block tự chèn dày 6cm, đặt trên lớp đệm cát vàng dày 5cm, phía ngoài phần lát gạch xây viền bảo vệ bằng gạch; các biển báo và vạch kẻ tuân thủ theo Điều lệ báo hiệu đường bộ hiện hành.

4.2.2. Quy hoạch san nền, thoát nước mưa:

* San nền:

Khu vực quy hoạch không thuộc vùng chậm lũ. Địa hình hiện trạng tương đối bằng phẳng dốc dần từ Đông sang Tây. Cao độ trung bình khu vực ruộng canh tác là 12,3m đến 13,6m.

- Giải pháp san nền: Lấy cao độ đường sơ tán chậm lũ và cao độ dân cư hiện trạng làm cơ sở thiết kế san nền. Cao độ san nền sau khi đắp cao hơn cao độ đường sơ tán dân vùng chậm lũ khoảng 20cm; cao độ san nền cao nhất là 17,4m; thấp nhất là 15,00m; thiết kế san nền dốc < 0,5%;

* Thoát nước mưa:

- Một phần nước mưa của khu vực được thu gom thoát ra ngòi Dậu Dương, phần còn lại được thoát vào các mương thoát nước trong khu vực.

- Kiểu hệ thống thoát nước: Riêng hoàn toàn với hệ thống thoát nước thải       sinh hoạt.

Mạng lưới thoát nước mưa được thiết kế theo kiểu tự chảy trọng lực. Các tuyến ống thoát nước được bố trí hai bên hè đường.

4.2.3. Quy hoạch cấp nước:

- Nguồn nước: Sử dụng nguồn nước của hệ thống cấp nước khu vực Hưng Hóa và La Phù - huyện Thanh Thủy. Trước mắt sử dụng nguồn nước của chương trình Uniceep tài trợ tại xã Thượng Nông.

- Mạng lưới cấp nước: Bố trí các tuyến ống cấp nước chính (mạng truyền dẫn) tạo thành các mạch vòng. Các tuyến ống chính của dự án sẽ được đấu nối vào trục đường ống cấp nước chính D300 dẫn từ trạm cấp nước tới.

4.2.4. Quy hoạch thoát nước thải và vệ sinh môi trường:

* Thoát nước thải:

Xây dựng hệ thống rãnh thoát nước thải tự chảy độc lập với hệ thống thoát nước mưa. Các tuyến rãnh thoát nước thải được bố trí sau các băng nhà và trên hè dọc theo các tuyến đường sát với các lô đất. Các hố ga được bố trí đảm bảo thuận tiện cho đấu nối và quản lý.

Nước thải của Khu dịch vụ dân cư xã Thượng Nông sẽ được thu gom vào trạm bơm chuyển tiếp bơm về khu xử lý nước thải cách 1km để xử lý sau đó đổ ra sông Hồng.

Trước mắt, khi chưa xây dựng xong hệ thống thu gom nước thải và trạm xử lý nước thải Khu công nghiệp Trung Hà, nước thải sinh hoạt sau khi được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại của các nhà dân được xả vào hệ thống thoát nước mưa. Nước thải của các cơ sở kinh doanh dịch vụ phải được xử lý đảm bảo tiêu chuẩn cho phép trước khi thải vào hệ thống thoát chung.

* Vệ sinh môi trường:

Toàn bộ chất thải rắn sinh hoạt từ các khu nhà và công trình công cộng được thu gom vào các điểm thu rác của khu vực theo quy định của cơ quan quản lý môi trường đô thị khu vực và được chuyển đến bãi xử lý theo quy định chung đối với rác thải của các khu dân cư.

4.2.5. Quy hoạch cấp điện và thông tin liên lạc:

- Nguồn điện: Nguồn điện cấp cho khu sẽ được lấy từ đường dây 35KV từ Đào Xá cấp điện cho Khu công nghiệp Trung Hà.

- Toàn bộ khu vực thiết kế 02 trạm biến áp, công suất mỗi trạm 750KVA; đường dây 0,4KV thiết kế dạng cáp treo đồng trục, cột bê tông cốt thép chiều cao 10m kết hợp đèn chiếu sáng.

- Các tuyến đường trong khu dân cư sử dụng đèn chiếu sáng bằng đèn cao áp bóng Sodium công suất 150W - 220V.

- Thông tin liên lạc: Hệ thống thông tin liên lạc sử dụng cáp ngầm, trung bình 300m bố trí 01 tủ cáp bảo đảm cung cấp dịch vụ bưu chính viễn thông cho khu vực.

5. Khái toán vốn đầu tư:

- Tổng chi phí đầu tư: 
37.709.071.000,0 đồng.

- Suất đầu tư: 

1.720, triệu đồng/ha

Điều 2. Giao Công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp phối hợp với UBND huyện Tam Nông, Sở Xây dựng hoàn thiện hồ sơ và tổ chức công bố quy hoạch này; lập dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và huy động các nguồn vốn hợp pháp để đầu tư theo đúng quy hoạch được duyệt và các quy định hiện hành về quản lý đầu tư và xây dựng.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan: Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tam Nông; Trưởng Ban quản lý các Khu công nghiệp Phú Thọ; Giám đốc Công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị liên quan căn cứ quyết định thực hiện.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Ngọc Hải (đã ký)












